
Số hiệu: BM01/ĐT-HD-08                                                                                             Lần ban hành:01                                                                            Trang: 1/5 

  THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41 

TỪ NGÀY 07/6 – 13/6/2021 
 

 (Truy cập Thời Khóa Biểu tại trang Web: http://vlcc.edu.vn vào 15giờ Thứ 6 hàng tuần) 

 

LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

07/6 

THỨ BA 

08/6 

THỨ TƯ 

09/6 

THỨ NĂM 

10/6 

THỨ SÁU 

11/6 

THỨ BẢY 

12/6 

C.NHẬT 

13/6 

Luật 2017D1 

VL1732M1 

S   
 

 
  

  

C   
 

 
  

LUẬT 2017D3 

VL1732M2 

(29) 

S       
 

C       

LUẬT 

 2018D1 

VL1832M1 

(45) 

S       

 
C       

LUẬT 

 2019 

VL1932M1 

(50) 

 

S 

8g học Lịch sử 

Đảng cộng sản 

 Việt Nam 

(Học online) 

Cô Thúy Lựu 

Lịch sử Đảng 

cộng sản 

 Việt Nam 

(Học online) 

Lịch sử Đảng 

cộng sản 

 Việt Nam 

(Học online) 

  

Luật 

 hiến pháp 2 

(Học online) 

Cô Uyên  

C “ “    

Luật 

 hiến pháp 2 

(Học online) 

Ngôn ngữ 

ANH 2019 

VL19V1H1 

( BẰNG 2) 

 

S   
 

 
 

 

 
  

C     
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

07/6 

THỨ BA 

08/6 

THỨ TƯ 

09/6 

THỨ NĂM 

10/6 

THỨ SÁU 

11/6 

THỨ BẢY 

12/6 

C.NHẬT 

13/6 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DE19MN783 

(52) 

S  

 

Toán cơ sở 

(Học online) 

Cô Tuyết 

 

  

PT và tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

GDMN 

(Học online) 

Cô Kim Huệ 

PT và tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

GDMN 

(Học online) 

PT và tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

GDMN 

(Học online) 

C   
Toán cơ sở 

(Học online) 
 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

ĐẠI HỌC 

GIÁO DỤC 

MẦM NON 
DF19MN783 

(12) 

S  

 

Toán cơ sở 

(Học online) 

Cô Tuyết 

 

  

PT và tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

GDMN 

(Học online) 

Cô Kim Huệ 

PT và tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

GDMN 

(Học online) 

PT và tổ chức 

thực hiện 

chương trình 

GDMN 

(Học online) 

C   
Toán cơ sở 

(Học online) 

 

 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

 

“ 

 

ĐH TDTT 

K77 

(24) 

S   
 

 
    

C    
 

 
   

CAO HỌC 
THỐNG KÊ 

 

 

S    
 

 
   

C        
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

07/6 

THỨ BA 

08/6 

THỨ TƯ 

09/6 

THỨ NĂM 

10/6 

THỨ SÁU 

11/6 

THỨ BẢY 

12/6 

C.NHẬT 

13/6 

CAO HỌC 

LUẬT  

DÂN SỰ 20 

(13) 

 

 

S      

PL tố tụng  

DS Việt Nam 

trong tiến trình 

hội nhập QT 

(Học online) 

Thầy Nghị 

PL tố tụng  

DS Việt Nam 

trong tiến 

trình hội nhập 

QT 

(Học online) 

C      “ “ 

ĐHGDTH19A 

L2 – VL 

(58) 

S        

C        

ĐHGDTH19B 

L2 – VL 

(37) 

S 
 

 
      

C        

ĐHGDTH19 

L3 – VL 

(39) 

S        

C        

ĐHGDTH19 

L4 – VL 

S        

C        

ĐHSANH19 

L2-VL 

(50) 

S        

C        

ĐẠI HỌC 

Quản lý  

đất đai 20 

(30) 

S  
 

 
     

C 
 

 
   

 

 
  

ĐHSTOAN20 

- L2-VL 

(39) 

S 
 

 
      

C  
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LỚP BUỔI 
THỨ HAI 

07/6 

THỨ BA 

08/6 

THỨ TƯ 

09/6 

THỨ NĂM 

10/6 

THỨ SÁU 

11/6 

THỨ BẢY 

12/6 

C.NHẬT 

13/6 

ĐHSVAN20 

- L2-VL 

(42) 

 

S        

C        

ĐHGDMN20- 

L2-VL 

(94) 

S  
 

 
     

C        

ĐHGDMN20- 

L3-VL 

(97) 

S 
 

 
      

C        

ĐHGDTH20 

- L4-VL 

(37) 

S        

C        

ĐHGDTH20 

- L2-VL 

(67) 

S        

C        

ĐHSANH20 

- L2-VL 

(52) 

 

S  
 

 
     

C        

DE20MN783 

(50) 

 

 

S  

 Môi trường  

và phát triển 

(Học online) 

Cô Duyên 

  

 Môi trường  

và phát triển 

(Học online) 

Cô Duyên 

  

C  “  
 

 
“   

 

DF20MN783 

(31) 

 

 

S        

C     
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